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	UỶ  BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA


Số: 710/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La,  ngày 26 tháng 3 năm 2010


 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng
năm 2009 cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ  tướng Chính phủ về Chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt Đề  án thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt  dự án xây dựng cơ chế quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2009 về ban hành quy trình quản lý thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng giữa Ban Quản lý các cấp với người cung cấp dịch vụ môi trường rừng;
Xét  đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 33/TTr-SNN ngày 02 tháng 3 năm 2010, 

QUYẾT  ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2009 cho các chủ rừng thuộc lưu vực Sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La, với những nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, đối tượng
a) Phạm vi: Toàn bộ các chủ rừng vùng đầu nguồn Sông Đà trong phạm vi hành chính của tỉnh Sơn La. Gồm 9 huyện, thành phố (trừ huyện Sông Mã, Sốp Cộp và một số xã thuộc các huyện sau có diện tích rừng không nằm trên lưu vực Sông Đà: huyện Mộc Châu trừ 5 xã: Xã Xuân Nha, Tân Xuân, Chiềng Xuân, Chiềng Sơn, Mường Sang; Huyện Mai Sơn trừ 4 xã: Chiềng Nơi, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Nà Ớt; Huyện Thuận Châu trừ 8 xã: É Tòng, Long Hẹ, Nậm Lầu, Cò Mạ, Mường Bám, Bản Lầm, Co Tòng, Pá Lông). 

b) Đối tượng được chi trả
- Các hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn, bản và tổ chức của bản được Nhà nước giao đất, giao rừng để trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Các hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn, bản và tổ chức của thôn, bản được đại diện các chủ rừng của Nhà nước giao khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài.

2. Mức chi trả dịch vụ môi trường rừng
- Mức chi trả bình quân cho 01 ha là: 156.169 đồng/ha, bình quân 01 ha sau khi trừ đi 10% phí quản lý: 140.552 đồng/ha.

- Mức chi trả năm 2009 cho 1,0 ha rừng 9 xã thí điểm trên địa bàn 9 huyện thực hiện xong công tác rà soát giao đất giao rừng như sau: Rừng phòng hộ là rừng tự nhiên 140.243 đồng/ha/năm; rừng phòng hộ là rừng trồng: 126.219 đồng/ha/năm; rừng sản xuất là rừng tự nhiên: 84.146 đồng/ha/năm và rừng sản xuất là rừng trồng: 70.121 đồng/ha/năm. 

3. Kế hoạch thu và chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2009
3.1. Kế hoạch dự toán thu kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng
Dự  toán kinh phí thu và chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2009 cho 397.272 ha rừng thuộc lưu vực Sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La là: 62.041.731.028 đồng (trong đó Thuỷ điện Hoà Bình: 60.807.246.868 đồng; Thuỷ điện Suối Sập: 1.200.000.000 đồng; Chi nhánh cấp nước Phù Yên, Mộc Châu: 34.484.160 đồng). Đến nay các đơn vị đã nộp về tài khoản của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổng số tiền là 60.034.484.160 đồng. 

a) Phí quản l‎ý 10%: Chi cho các hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2009 là: 6.003.448.416 đồng (trong đó chi cho các hoạt động của: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Ban quản lý tỉnh) 10%; Ban quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng của huyện 20%; Ban quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng của xã 60%; dịch vụ ngân hàng, tập huấn tuyên truyền, khen thưởng 10%). 
b) Phí dịch vụ: 90% số kinh phí còn lại thu được năm 2009 là: 54.031.035.744 đồng. Chi cho các hoạt động của người được chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Đối với những chủ rừng là các tổ chức nhà nước được sử dụng khoản kinh phí 90% ở trên (coi như 100%) được phân phối lại như sau: 10% số tiền chi trả để chi phí quản lý, 90% để trả công khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản.

c) Phương pháp thực hiện 
+ Giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xây dựng định mức, lập dự toán và quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng, kinh phí quản lý gửi Sở Tài chính thẩm định (cho ý kiến bằng văn bản) trình UBND tỉnh Quyết định. 

3.2. Kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng cho người tạo ra dịch vụ môi trường rừng (chủ rừng) các huyện, thành phố
- Chi trả cho diện tích có rừng của các chủ rừng thuộc lưu vực Sông Đà trên địa bàn tỉnh là 397.272 ha, số tiền 54.031.035.744 đồng. 

- Thời gian tính để chi trả từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 

- Chi trả theo hình thức: Giải quyết tiền tạm ứng cho chủ rừng (vào tháng 6) và thanh toán (vào tháng 1 năm sau) cho các đối tượng được hưởng, cụ thể:

+ Đối với chủ rừng là tổ chức (các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng); các doanh nghiệp chuyển trực tiếp vào tài khoản của đơn vị.

+ Đối với chủ rừng là tổ chức xã hội, cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình và cá nhân thông qua dịch vụ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Ban quản lý chi trả DVMTR cấp xã để thực hiện thanh toán cho các chủ rừng theo danh sách đã được UBND huyện phê duyệt.

- Kế hoạch dự toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng, kinh phí quản lý của 9 huyện, thành phố như sau:

(Chi tiết có phụ lục I kèm theo)
- Kế hoạch dự toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng, kinh phí quản lý của 9 xã thuộc 9 huyện, thành phố đã hoàn thành công tác rà soát giao đất giao rừng theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh như sau:

(Chi tiết có phụ lục II  kèm theo)
3.4. Kế hoạch chi cho công tác quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Ban quản lý thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng các cấp
a) Tổng dự toán kinh phí quản lý năm 2009 là: 6.003.448.416 đồng/ 6.204.173.102,8 đồng (theo kê khai đăng ký chi trả dịch vụ môi trường rừng của các đơn vị sử dụng dịch vụ). Chia ra:

- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Ban quản lý tỉnh) 10% : 600.344.841 đồng.

- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (sử dụng để chi phí cho dịch vụ ngân hàng, tập huấn tuyên truyền, khen thưởng...) 10%: 600.344.841 đồng.
- Ban quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp huyện 20%: 1.200.689.683 đồng

- Ban quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp xã 60%: 3.602.069.049 đồng

b) Nội dung chi

* Nội dung chi của Quỹ Bảo vệ  và Phát triển rừng tỉnh (Ban quản lý tỉnh)
- Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn của Quỹ.

- Chi phí hội nghị triển khai kế hoạch, hội nghị sơ, tổng kết hàng năm, công tác thông tin tuyên truyền và công tác thi đua khen thưởng.

- Chi lập dự toán, quyết toán, lập hồ sơ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Chi hỗ trợ Ban quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp huyện, cấp xã.

- Thẩm định và xét duyệt chương trình dự án, phi dự án của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân... theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Thẩm định và xét duyệt các trường hợp phải đóng góp, được miễn giảm tiền đóng góp theo quy định tại Điều 10, 11 Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Thẩm định và xét duyệt kinh phí quản lý của Ban quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng các cấp; thẩm định chất lượng rừng của các chủ rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Chi thông tin liên lạc, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, mua trang thiết bị văn phòng làm việc (bàn, ghế, tủ tài liệu, điện thoại, máy vi tính, vật tư, văn phòng phẩm và các thiết bị văn phòng khác) phục vụ cho công tác điều hành của Quỹ.

- Chi thuê phương tiện phí xăng dầu, điện, nước, điện thoại, phụ tùng thay thế sửa chữa tài sản cố định phục vụ cho công tác điều hành của Quỹ.

- Chi lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương của cán bộ chuyên trách. Chi phụ cấp kiêm nhiệm Hội đồng, Ban kiểm soát, Ban điều hành Quỹ.

- Phụ cấp, trợ cấp công tác phí cho Hội đồng, Ban kiểm soát, Ban điều hành Quỹ khi đi thực địa tại địa bàn thực hiện theo chế độ công tác phí quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Phụ cấp làm việc ngoài giờ theo chế độ quy định.

- Chi phí khen thưởng, tham quan, học tập kinh nghiệm...

- Chi dịch vụ Ngân hàng làm công tác chi trả trực tiếp cho chủ rừng.

- Chi tập huấn nâng, in ấn tài liệu chi trả DVMTR, tuyên truyền nâng cao năng lực cho cán bộ ban quản lý các cấp; Nâng cao năng lực bảo vệ rừng và kỹ thuật lâm sinh cho các hộ gia đình, cá nhân… 

- Chi cho công tác quản lý, giám sát theo dõi và nghiên cứu dịch vụ môi trường rừng vùng thí điểm.

- Chi hoạt hỗ trợ các hoạt động của ban quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp huyện và cấp xã.

- Chi thuê tư vấn tài chính, kiểm toán, hợp đồng lao động và các chi phí khác.

Hàng năm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phải hạch toán nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng và được phân vào nguồn nguồn thu của đơn vị để quản lý sử dụng theo quy chế quản lý tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ. Nghiêm cấm việc sử dụng sai mục đích.

* Nội dung chi của Ban quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp huyện và cấp xã.
Căn cứ trên cơ sở số tiền Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phân bổ hàng năm theo tỷ lệ được cấp có thẩm quyền quy định, Ban quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp huyện và cấp xã cân đối để chi phí cho các nội dung (trong đó ưu tiên chi phí cho công tác lập hồ sơ, tổ chức chi trả cho các chủ rừng và công tác nghiệm thu chất lượng rừng):

- Xây dựng kế hoạch chi trả DVMTR và kế hoạch chi phí hoạt động của Ban quản lý cấp huyện, cấp xã.

- Chi lập dự toán, quyết toán, lập hồ sơ chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

- Chi phí hội nghị triển khai kế hoạch, hội nghị sơ, tổng kết hàng năm, công tác thông tin tuyên truyền và công tác thi đua khen thưởng.

- Chi lương, phụ cấp lương, các khoản đóng, phụ cấp công tác phí cho thành viên ban quản lý Quỹ khi đi thực địa tại địa bàn và nghiệm thu chất lượng rừng.

- Phụ cấp làm việc ngoài giờ theo chế độ quy định.

- Chi tập huấn, in ấn tài liệu chi trả DVMTR, tuyên truyền nâng cao năng lực cho cán bộ; Nâng cao năng lực bảo vệ rừng và kỹ thuật lâm sinh cho các hộ gia đình, cá nhân… 

- Chi mua sắm trang thiết bị văn phòng làm việc (bàn, ghế, tủ tài liệu, điện thoại, máy vi tính, vật tư, văn phòng phẩm và các thiết bị văn phòng khác) phục vụ cho các hoạt động quản lý hợp đồng bảo vệ rừng…).

- Chi hỗ trợ các hoạt động của Ban quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp xã (đối với cấp huyện)
- Chi khen thưởng, tham quan, học tập…

- Chi hợp đồng lao động và các chi phí khác.

Hàng năm Ban quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp huyện, cấp xã phải lập dự toán, quyết toán nguồn kinh phí quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Nguồn kinh phí chưa sử dụng hết của năm trước được chuyển nguồn sang năm sau để quản lý sử dụng khi được sự nhất trí và hướng dẫn của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. 

Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
+ Chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo nghiên cứu chính sách thí điểm chi trả DVMTR tỉnh, UBND tỉnh các nội dung nhằm triển khai thực hiện tốt kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh được đảm bảo chính xác đúng đối tượng và đúng tiến độ. 

+ Chỉ đạo Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng căn cứ Quy chế quản lý tài chính tạm thời đã được Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phê duyệt tại Quyết định số 17/QĐ-HĐQLQ ngày 28 tháng 12 năm 2009 để quản lý sử dụng nguồn kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh được đảm bảo tiến độ. Đồng thời hướng dẫn Ban quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp huyện, cấp xã sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả. 

+ Căn cứ các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để chủ trì và chủ động phối hợp với sở, ngành chức năng hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc UBND các huyện, thành phố và Ban quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng các huyện, thành phố triển khai công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định tại Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giao Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thẩm định dự toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
	
	KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
 (Đã ký)

Cầm Văn Chính


 


Phụ lục I
KẾ  HOẠCH CHI TRẢ DỊCH VỤ  MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2009 CHO 9 HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010  của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Tên huyện
	Diện tích rừng (ha)
	Tổng số  tiền được chi trả DVMTR (đ)
	Tiền chi trả cho các chủ rừng (đ)
	Chi phí quản lý của Quỹ BV và PTR (đ)

	1
	Bắc Yên
	39.990,20
	6.043.191.055
	5.438.871.150
	483.455.284

	2
	Mai Sơn
	30.655,50
	4.632.561.062
	4.169.304.343
	370.604.885

	3
	Mộc Châu 
	76.141,30
	11.506.229.604
	10.355.605.121
	920.498.368

	4
	Mường La
	71.979,30
	10.877.281.482
	9.789.551.894
	870.182.519

	5
	Phù Yên
	53.174,90
	8.035.620.728
	7.232.057.592
	642.849.658

	6
	Quỳnh Nhai
	41.180,10
	6.223.004.936
	5.600.703.619
	497.840.395

	7
	TP Sơn La
	11.055,90
	1.670.732.229
	1.503.658.785
	133.658.578

	8
	Thuận Châu
	30.779,60
	4.651.314.657
	4.186.182.576
	372.105.173

	9
	Yên Châu
	42.315,50
	6.394.582.950
	5.755.123.809
	511.566.636

	10
	Quỹ BV và PTR
	 
	 
	 
	1.200.693.786

	 
	Tổng
	397.272,10
	60.034.488.481
	54.031.031.688
	6.003.455.282


Phụ  lục II
KẾ  HOẠCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2009
 CHO 9 XÃ THÍ ĐIỂM THUỘC 9 HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010  của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Đơn vị
	Tổng  
DT
	Đất  lâm  nghiệp có rừng
	Tiền chi trả theo từng loại rừng
	Số  tiền chi trả
	Kinh phí quản lý

	
	
	
	Tổng có  rừng từ IIa trở lên
	Trong đó
	
	
	

	
	
	
	
	Rừng tự  nhiên
	Rừng trồng
	Rừng tự  nhiên
	Rừng trồng
	
	

	
	
	
	
	PH
	SX
	PH
	SX
	PH
	SX
	PH
	SX
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Xã Phiêng Ban - Huyện Bắc Yên
	2.755,44
	1.040,66
	652,41
	388,25
	-
	-
	91.496.184
	32.669.696
	-
	-
	124.165.880
	8.194.948

	2
	Xã Chiềng Ve-Huyện Mai Sơn
	2.880,10
	2.118,63
	999,02
	1.020,27
	4,79
	94,55
	140.106.362
	85.851.249
	604.589
	6.630.076
	233.192.277
	15.390.690

	3
	Xã Chiềng Khừa - Huyện Mộc Châu
	6.267,62
	4.152,67
	2.975,59
	1.177,08
	-
	-
	417.307.080
	99.046.609
	-
	-
	516.353.689
	34.079.343

	4
	Xã Ngọc Chiến- Huyện Mường La
	18.466,46
	16.820,53
	16.229,63
	15,14
	445,02
	130,75
	2.276.098.167
	1.273.718
	56.169.366
	9.168.341
	2.342.709.593
	154.618.833

	5
	Xã Mường Lang -  Huyện Phù Yên
	3.999,16
	2.976,85
	1.701,86
	1.143,56
	-
	131,43
	238.674.599
	96.225.613
	-
	9.216.234
	344.116.446
	30.282.247

	6
	Xã Cà Nàng-huyện Quỳnh Nhai
	15.168,54
	10.449,68
	8.119,59
	2.329,53
	0,56
	-
	1.138.718.746
	196.020.701
	70.683
	-
	1.334.810.130
	88.097.469

	7
	Xã Chiềng Cọ  - Thành phố Sơn La
	2.687,00
	2.226,17
	1.813,51
	-
	412,66
	-
	254.332.772
	-
	52.085.549
	-
	306.418.321
	20.223.609

	8
	Xã Phỏng Lái-huyện Thuận Châu
	7.102,44
	6.393,24
	6.318,76
	6,55
	46,26
	21,67
	886.164.260
	551.156
	5.838.893
	1.519.537
	894.073.846
	59.008.874

	9
	Xã Phiêng Khoài - Huyện Yên Châu
	6.151,26
	4.715,47
	4.151,50
	300,21
	165,35
	98,41
	582.220.490
	25.261.480
	20.870.823
	6.900.605
	635.253.398
	55.902.299

	
	Tổng
	65.478,01
	50.893,90
	42.961,88
	6.380,58
	1.074,64
	476,81
	6.025.118.659
	135.639.903
	536.900.224
	33.434.793
	6.731.093.579
	444.252.176
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